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PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ BAN HÀNH CỦA CÁC BỘ, NGÀNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VÀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

	TT
	Số hiệu văn bản
	Tên văn bản
	Ngày ban hành
	Ngày có hiệu lực
	Cấp ban hành

	1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	1. 
	127/2007/NĐ-CP
	Quy định chi tiết thi hàng một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
	01/8/2008
	03/09/2007
	Chính phủ

	2. 
	132/2008/NĐ-CP
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	31/12/2008
	01/02/2009
	Chính phủ

	3. 
	67/2009/NĐ-CP
	Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hàng một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	03/8/2009
	22/09/2009
	Chính phủ

	4. 
	36/2010/QĐ-TTg
	Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng SPHH
	15/4/2010
	07/06/2010
	Thủ tướng Chính phủ

	5. 
	01/2009/TT-BKHCN
	Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN
	20/3/2009
	04/05/2009
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	6. 
	06/2009/TT-BKHCN
	Hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân
	03/4/2009
	03/10/2009
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	7. 
	09/2009/TT-BKHCN
	Hướng dẫn yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức ĐGSPH
	08/4/2009
	23/05/2009
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	8. 
	15/2009/TT-BKHCN
	Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen
	02/6/2009
	17/07/2009
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	9. 
	23/2009/TT-BKHCN
	Thông tư số Quy định việc sử dụng thống nhất dấu chất lượng đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 
	31/12/2009
	14/02/2010
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	10. 
	19/2009/TT-BKHCN
	Quy định các biện pháp QLCL đối với sản phẩm, hàng hóa cần tăng cường QL trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường
	30/6/2009
	14/08/2009
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	11. 
	712/QĐ-TTg
	Phê duyệt Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.
	21/5/2010
	21/5/2010
	Thủ tướng Chính phủ

	12. 
	12/2010/TT-BKHCN
	Hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
	30/7/2010
	13/09/2010
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	13. 
	22/2009/TT-BKHCN
	Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký sản phẩm mới có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN
	30/9/2009
	14/11/2009
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	14. 
	20/2010/TT-BKHCN
	Quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” 
	29/12/2010
	12/02/2011
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	15. 
	21/2010/TT-BKHCN
	Quy định về quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam
	29/12/2010
	12/02/2011
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	16. 
	22/2010/TT-BKHCN
	Quy định về việc cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 
	29/12/2010
	12/02/2011
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	17. 
	11/2011/TT-BKHCN
	Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức ĐGSPH 
	30/6/2011
	20/08/2011
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	18. 
	17/2011/TT-BKHCN
	Quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (thay thế Thông tư số 11/2009/TT-BKHCN ngày 06/5/2009 của Bộ KHCN)                           
	30/6/2011
	20/08/2011
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	19. 
	1041/QĐ-TTg
	Phê duyệt Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
	01/7/2011
	01/7/2011
	Thủ tướng Chính phủ

	20. 
	22/2011/TT-BKHCN
	Quy định về việc QLCL đối với dây và cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V
	22/9/2011
	01/02/2012
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	21. 
	26/2011/TT-BKHCN
	Quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
	04/10/2011
	20/11/2011
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	22. 
	05/2012/TT-BKHCN
	Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 của Bộ trưởng Bộ KHCN về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô 
	12/3/2012
	30/04/2012
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	23. 
	07/2012/TT-BKHCN
	Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ KHCN
	02/4/2012
	01/06/2012
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	24. 
	16/2012/TT-BKHCN
	Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
	27/8/2012
	15/10/2012
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	25. 
	26/2012/TT-BKHCN
	Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng SPHH lưu thông trên thị trường (thay thế Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN)
	12/12/2012
	27/01/2013
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	26. 
	27/2012/TT-BKHCN
	Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (thay thế Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN)
	12/12/2012
	27/01/2013
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	27. 
	28/2012/TT-BKHCN
	Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (thay thế Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN)
	12/12/2012
	27/01/2013
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	28. 
	06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT
	Quy định về sản xuất, nhập khẩu,kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy 
	28/02/2013
	15/05/2013
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công Thương

	29. 
	13/2013/TT-BKHCN
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KHCN
	12/4/2013
	01/06/2013
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	30. 
	15/2013/TT-BKHCN
	Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về QLCL, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
	12/7/2013
	30/08/2013
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	31. 
	22/2013/TT-BKHCN
	Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường  
	26/9/2013
	01/06/2014
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	32. 
	26/2013/TT-BKHCN
	Quy định về yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
	15/11/2013
	31/12/2013
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	33. 
	36/2014/TT-BKHCN
	Quy định hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp
	12/12/2014
	15/04/2015
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	34. 
	10/2015/TT-BKHCN
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2011/TT-BKHCN ngày 4/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	19/06/2015
	03/08/2015
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	35. 
	15/2015/TT-BKHCN
	Quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (thay thế Thông tư số 11/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ KHCN)
	25/8/2015
	01/04/2016
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	36. 
	23/2015/TT-BKHCN  
	Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
	13/11/2015
	01/7/2016
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	37. 
	58/2015/TTLT-BCT-BKHCN  
	Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu (thay thế Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN)
	31/12/2015
	01/4/2016
	Bộ Công Thương -
Bộ Khoa học và Công nghệ

	38. 
	87/2016/NĐ-CP
	Quy định về  điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
	01/7/2016
	01/7/2016
	Chính phủ

	39. 
	107/2016/NĐ-CP
	Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
	01/7/2016
	01/7/2017
	Chính phủ

	40. 
	09/2016/TT-BKHCN
	Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
	09/6/2016
	15/8/2016
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	41. 
	77/2016-TTLT-BTC-BKHCN
	Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
	03/6/2016
	15/6/2016
	Bộ Tài chính; 

Bộ Khoa học và Công nghệ

	42. 
	11/2016/TT-BKHCN
	 Hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí
	28/6/2016
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	43. 
	43/2017/NĐ-CP
	Nghị định về Nhãn hàng hóa
	14/4/2017
	01/6/2017
	Chính phủ

	44. 
	119/2017/NĐ-CP
	Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	01/11/2017
	15/12/2017
	Chính phủ

	45. 
	27/2017/NĐ-CP
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ
	15/3/2017
	15/3/2017
	Chính phủ

	46. 
	02/2017/TT-BKHCN
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
	31/3/2017
	15/5/2017
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	47. 
	05/2017/TT-BKHCN
	Thông tư Quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
	25/5/2017
	15/7/2017
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	48. 
	07/2017/TT-BKHCN
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
	16/6/2017
	01/10/2017
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	49. 
	09/2017/TT-BKHCN
	Thông tư Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
	27/6/2017
	15/8/2017
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	50. 
	37/2017/QĐ-TTg
	Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng
	17/8/2017
	05/10/2017
	Thủ tướng Chính phủ

	51. 
	12/2017/TT-BKHCN
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
	28/9/2017
	01/01/2018
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	52. 
	3482/QĐ-BKHCN 
	Quyết định Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó đã quy định cụ thể các nội dung tên sản phẩm, hàng hóa, mã HS, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, văn bản quy phạm pháp luật quản lý và biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu
	08/12/2017
	08/12/2017
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	53. 
	74/2018/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng SPHH
	15/5/2018
	01/7/2018


	Chính phủ

	54. 
	78/2018/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
	16/5/2018
	01/7/2018


	Chính phủ

	55. 
	154/2018/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành
	09/11/2018
	09/11/2018
	Chính phủ

	56. 
	05/2018/TT-BKHCN
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BKHC ngày 16/11/2015 quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành KHCN
	15/5/2018
	01/7/2018
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	57. 
	08/2018/TT-BKHCN
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
	15/6/2018
	01/7/2018
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	58. 
	09/2018/TT-BKHCN
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, hợp chất hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
	01/7/2018
	15/8/2018
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	59. 
	16/2018/TT-BKHCN
	Quy định hoạt động, phối hợp trong Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
	29/11/2018
	15/01/2019
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	60. 
	100/QĐ-TTg
	Phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc
	19/01/2019
	19/01/2019
	Chính phủ

	61. 
	04/2019/TT-BKHCN
	Quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học
	26/6/2019
	15/9/2019
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	62. 
	05/2019/TT-BKHCN
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
	26/6/2019
	01/01/2021
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	63. 
	12/2019/TT-BKHCN
	Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm
	15/11/2019 
	01/01/2020
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	64. 
	18/2019/TT-BKHCN
	Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
	19/4/2019
	15/6/2019
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	65. 
	20/2019/TT-BKHCN
	Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí
	10/12/2019 
	15/03/2020
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	66. 
	3810/QĐ-BKHCN
	Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
	18/12/2019
	18/12/2019
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	67. 
	27/2019/TT-BKHCN
	Quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia 
	26/12/2019
	01/08/2020
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	68. 
	1322/QĐ-TTg
	Phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030
	31/8/2020
	31/8/2020
	Thủ tướng Chính phủ

	69. 
	05/2020/TT-BKHCN
	Thông tư Quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
	30/10/2020
	15/12/2020
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	70. 
	3115/QĐ-BKHCN
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
	13/11/2020
	13/12/2020
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	71. 
	06/2020/TT-BKHCN
	Thông tư Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ.
	10/12/2020
	15/01/2021
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	72. 
	10/2020/TT-BKHCN
	Thông tư Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 về sử dụng mã số, mã vạch.
	30/12/2020
	01/4/2021
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	73. 
	111/2021/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
	09/12/2021
	15/02/2022
	Chính phủ

	74. 
	126/2021/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng SPHH; hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử
	30/12/2021
	01/01/2022
	Chính phủ

	75. 
	13/2022/NĐ-CP


	Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường
	21/01/2021
	15/3/2022
	Chính phủ

	76. 
	15/2022/TT-BKHCN
	Thông tư Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030
	12/10/2022
	01/12/2022
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	77. 
	18/2022/TT-BKHCN
	Thông tư quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử
	30/12/2022
	15/02/2023
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	78. 
	2711/QĐ-BKHCN
	Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
	30/12/2022
	30/12/2022
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	79. 
	366/QĐ-BKHCN
	Công bố bổ sung sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
	14/3/2023
	14/3/2023
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	2. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

	1. 
	01/2015/TT-BTTTT
	Quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông.
	13/02/2015
	01/04/2015
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	2. 1
	12/2006/TT-BTTTT
	Quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin
	05/5/2016
	30/6/2016
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	3. 2
	24/2016/TT-BTTT  
	Quy định về Quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình  
	15/11/2016
	04/01/2017
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	4. 
	42/2016/TT-BTTTT
	Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông thay thế Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT 
	26/12/2016
	01/10/2017
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	5. 
	04/2018/TT-BTTTT 
	Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
	08/5/2018
	01/7/2018
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	6. 
	15/2018-TT-BTTTT
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
	15/11/2018
	01/01/2019
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	7. 
	05/2019/TT-BTTTT
	Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
	09/7/2019
	01/9/2019
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	8. 
	10/2020/TT-BTTTT
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2021 Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.
	07/5/2020
	01/7/2020
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	9. 
	11/2020/TT-BTTTT
	Thông tư Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
	14/5/2020
	01/7/2020
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	3. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

	1. 
	06/2015/TT-BGTVT
	Thông tư quy định tàu chở hàng hoạt động trong vùng biển Việt Nam
	02/4/2015
	15/05/2015
	Bộ Giao thông vận tải

	2. 
	11/2015/TT-BGTVT
	Thông tư Quy định kiểm tra thiết bị tín hiệu đuôi tàu thay thế toa xe trưởng tàu trên các đoàn tàu hàng
	20/4/2015
	01/07/2015
	Bộ Giao thông vận tải

	3. 
	13/2015/TT-BGTVT
	Thông tư công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ GTVT theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ
	21/4/2015  
	10/06/2015
	Bộ Giao thông vận tải

	4. 
	40/2015/TT-BGTVT
	Thông tư Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt
	31/7/2015  
	01/10/2015
	Bộ Giao thông vận tải

	5. 
	48/2015/TT-BGTVT
	Thông tư Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
	22/9/2015  
	01/01/2016
	Bộ Giao thông vận tải

	6. 
	49/2015/TT-BGTVT
	Thông tư Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
	23/9/2015  
	01/01/2016
	Bộ Giao thông vận tải

	7. 
	63/2015/TT-BGTVT
	Thông tư Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
	05/11/2015
	01/02/2016
	Bộ Giao thông vận tải

	8. 
	70/2015/TT-BGTVT
	Thông tư Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
	09/11/2015
	01/01/2016
	Bộ Giao thông vận tải

	9. 
	39/2016/TT-BGTVT
	Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
	06/12/2016
	01/02/2017
	Bộ Giao thông vận tải

	10. 
	63/2016/NĐ-CP
	Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
	01/07/2016
	01/07/2016
	Chính phủ

	11. 
	51/2016/TT-BGTVT
	Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2016/NĐ-CP
	30/12/2016
	15/03/2017
	Bộ Giao thông vận tải

	12. 
	40/2017/TT-BGTVT
	Thông tư hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ
	09/11/2017
	01/1/2018
	Bộ GTVT

	13. 
	36/2017/TT-BGTVT
	Thông tư quy định về huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao thông vận tải
	09/10/2017
	01/12/2017
	Bộ GTVT

	14. 
	25/2017/TT-BGTVT
	Thông tư quy định Biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa
	28/7/2017
	15/9/2017
	Bộ GTVT

	15. 
	46/2017/TT-BGTVT
	Thông tư quy định về an toàn và bảo vệ môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển
	27/11/2017
	15/01/2018
	Bộ GTVT

	16. 
	41/2018/TT-BGTVT
	Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải (thay thế Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT)
	30/7/2018
	15/9/2018
	Bộ GTVT

	17. 
	52/2019/TT-BGTVT
	Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
	25/12/2019
	15/02/2020
	Bộ GTVT

	4. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

	1. 
	24/2012/NĐ-CP
	Về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
	03/04/2012
	25/05/2012
	Chính phủ

	2. 
	16/2012/TT-NHNN
	Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
	25/05/2012
	10/07/2012
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

	3. 
	38/2015/TT-NHNN
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
	31/12/2015
	15/02/2016
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

	4. 
	03/2017/TT-NHNN
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
	06/06/2017
	22/07/2017
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

	5. 
	47/2018/TT-NHNN
	Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng
	28/12/2018


	12/02/2019
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

	6. 
	29/2019/TT-NHNN
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
	27/12/2019


	12/02/2020
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

	7. 
	15/2021/TT-NHNN


	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
	30/09/2021
	20/11/2021
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

	5. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

	1. 
	61/2016/NĐ-CP
	Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
	01/7/2016
	01/7/2016
	Chính phủ

	2. 
	06/2016/NĐ-CP
	Quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
	01/7/2016
	01/7/2016
	Chính phủ

	3. 
	18/2015/TT-BVHTTDL
	Quy định về điều kiện tập luyện và thi đấu môn ô tô thể thao địa hình
	31/12/2015
	01/3/2016
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	4. 
	02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL
	Thông tư liên tịch hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch
	23/3/2016
	15/5/2016
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

Bộ Giao thông vận tải

	5. 
	04/2016/TT-BVHTTDL
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL
	29/6/2016
	15/8/2016
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	6. 
	64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	25/4/2016
	15/6/2016
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

Bộ Tài chính

	7. 
	11/2016/TT-BVHTTDL
	Thông tư Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga
	08/11/2016
	01/01/2017
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	8. 
	02/2017/TT-BVHTTDL
	Thông tư Quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật
	05/7/2017
	25/8/2017
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	9. 
	03/2017/TT-BVHTTDL
	Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao
	15/8/2017
	01/10/2017
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	10. 
	04/2017/TT-BVHTTDL
	Thông tư Quy định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
	15/8/2017
	05/10/2017
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	11. 
	01/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 về hoạt động Mỹ Thuật
	18/01/2018
	01/3/2018
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	12. 
	02/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Karate
	19/01/2018
	05/3/2018
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	13. 
	03/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi lặn
	19/01/2018
	10/3/2018
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	14. 
	04/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi Billar và Snocker
	22/01/2018
	15/3/2018
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	15. 
	05/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng bàn
	22/01/2018
	05/3/2018
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	16. 
	06/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Dù lượn và Diều bay
	30/01/2018
	15/4/2018
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	17. 
	07/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Khiêu vũ thể thao
	31/01/2018
	20/3/2018
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	18. 
	08/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thẩm mỹ
	31/01/2018
	15/3/2018
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


	19. 
	09/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Judo
	31/01/2018
	20/3/2018
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	20. 
	10/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình và Fitness
	31/01/2018
	15/4/2018
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	21. 
	11/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lân Sư Rồng
	31/01/2018
	17/3/2018
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	22. 
	12/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Vũ đạo giải trí
	07/02/2019
	23/3/2018
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	23. 
	13/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quyền anh
	08/02/2018
	25/3/2018
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	24. 
	14/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Võ cổ truyền và Vovinam
	09/3/2018
	25/4/2018
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	25. 
	17/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Mô tô nước trên biển
	16/3/2018
	29/4/2018
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	26. 
	18/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng đá
	20/3/2018
	15/5/2018
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	27. 
	19/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quần vợt
	20/3/2018
	15/5/2018
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	28. 
	20/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin
	03/4/2018
	15/5/2018
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	29. 
	21/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lặn biển thể thao giải trí
	05/4/2018
	01/6/2018
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	30. 
	27/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném
	19/9/2018
	30/10/2018
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	31. 
	28/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao
	26/9/2018
	01/12/2018
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	32. 
	29/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu
	28/9/2018
	15/11/2018
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	33. 
	31/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao
	05/10/2018
	15/12/2018
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	34. 
	34/2018/TT-BVHTTDL
	Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Đấu kiếm thể thao
	02/11/2018
	01/01/2019
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	35. 
	36/2019/NĐ-CP
	Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục thể thao
	29/4/2019
	14/6/2019
	Chính phủ

	36. 
	45/2019/NĐ-CP
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
	21/5/2019
	01/8/2019
	Chính phủ

	37. 
	46/2019/NĐ-CP
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao
	27/5/2019
	01/8/2019
	Chính phủ

	38. 
	48/2019/NĐ-CP
	Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
	05/6/2019
	15/08/2019
	Chính phủ

	39. 
	54/2019/NĐ-CP
	Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
	19/6/2019
	01/9/2019
	Chính phủ

	40. 
	04/2019/TT-BVHTTDL
	Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm
	17/7/2019
	01/9/2019
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	41. 
	13/2019/TT-BVHTTDL
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
	21/11/2019
	20/01/2020
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	6. BỘ QUỐC PHÒNG

	1. 1
	136/2015/TT-BQP
	Quy định về chứng nhận hợp chuẩn và công bố sản phẩm quốc phòng hợp chuẩn
	10/12/2015
	25/01/2016
	Bộ Quốc phòng

	2. 2
	48/2016/TT-BQP
	Quy định quản lý thiết kế sản phẩm quốc phòng
	11/4/2016
	27/5/2016
	Bộ Quốc phòng

	3. 
	61/2017/TT-BQP
	quy định nội dung hoạt động kiểm tra chất lượng sảm phẩm trong các cơ sở sản xuất, sửa chữa quốc phòng
	27/3/2017
	15/5/2017
	Bộ Quốc phòng

	4. 
	273/2017/TT-BQP
	quy định về nghiệm thu sản phẩm quốc phòng chế thử, sản xuất loạt “0”, sửa chữa lớn lần đầu
	23/10/2017
	11/12/2017
	Bộ Quốc phòng

	5. 
	153/2019/TT-BQP
	Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng vũ khí trang bị, sản phẩm, hàng quốc phòng
	08/10/2019
	25/11/2019
	Bộ Quốc phòng

	6. 
	25/2020/TT-BQP
	Quy định về xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự quốc phòng
	07/3/2020
	21/4/2020
	Bộ Quốc phòng

	7. 
	137/2020/TT-BQP
	Thông tư (thay thế Thông tư số 288/2017/TT-BQP về Quy định xuất khẩu, nhập khẩu và mua sắm hàng hóa trong nước do Bộ Quốc phòng quản lý) Hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập hàng hóa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.
	06/11/2020
	01/01/2021
	Bộ Quốc phòng

	7. BỘ CÔNG THƯƠNG

	1. 
	83/2014/NĐ-CP
	Về kinh doanh xăng dầu
	03/9/2014
	01/11/2014
	Chính phủ

	2. 
	41/2015/TT-BCT
	Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
	24/11/2015
	01/01/2016
	Bộ Công Thương

	3. 
	46/2015/TT-BCT
	Thông tư số Quy định kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 
	11/12/2015
	01/07/2016
	Bộ Công Thương

	4. 2
	23/2016/TT-BCT 
	Bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm  azo trong sản phẩm dệt may
	12/10/2016
	26/11/2016
	Bộ Công Thương

	5. 3
	29/2016/TT-BCT 
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24/11/2015 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương
	13/12/2016
	01/02/2017
	Bộ Công Thương

	6. 
	19/2016/NĐ-CP
	Về kinh doanh khí
	22/3/2016
	15/5/2016
	Chính phủ

	7. 
	77/2016/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	01/07/2016
	01/07/2016
	Chính phủ

	8. 
	18/2017/TT-BCT
	Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN  ngày 31/12/2015 quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu
	21/9/2017
	08/11/2017
	Bộ Công Thương

	9. 
	33/2017/TT-BCT
	Sửa đổi, bổ sung mã số HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
	28/12/2017
	01/01/2018
	Bộ Công Thương

	10. 
	08/2018/NĐ-CP
	Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	15/01/2018
	15/01/2018
	Chính phủ

	11. 
	69/2018/NĐ-CP
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương
	15/5/2018
	15/5/2018
	Chính phủ

	12. 
	13/2018/TT-BCT
	Quy định quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
	15/6/2018
	01/7/2018
	Bộ Công thương

	13. 
	43/2018/TT-BCT
	Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương
	15/11/2018
	01/01/2019
	Bộ Công thương

	14. 
	115/2018/NĐ-CP
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
	04/9/2018
	20/10/2018
	Chính phủ

	15. 
	36/2019/TT-BCT
	Thông tư quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương
	29/11/2019
	15/01/2020
	Bộ

Công thương

	16. 
	41/2019/TT-BCT
	Thông tư bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất, nhập khẩu theo quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương
	16/12/2019
	29/01/2020
	Bộ

Công thương

	17. 
	12/2020/TT-BCT
	Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và một số quy trình kiểm định ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
	18/6/2020
	02/8/2020
	Bộ Công Thương

	18. 
	27/2020/TT-BCT
	Thông tư quy định về hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường.
	30/9/2020
	01/12/2020
	Bộ Công Thương

	19. 
	95/2021/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu
	01/11/2021
	02/01/2021
	Chính phủ

	8. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

	1. 
	47/2015/NĐ-CP
	Tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	14/05/2015
	30/06/2015
	Chính phủ

	2. 
	89/2015/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
	07/10/2015
	25/11/2015


	Chính phủ

	3. 
	01/2015/TT-BNNPTNT
	Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
	22/01/2015
	09/3/2015
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	4. 
	03/2015/TT-BNNPTNT
	Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
	29/01/2015
	09/3/2015
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	5. 
	06/2015/TT-BNNPTNT
	Sửa đổi Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2014 Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thức ăn chăn nuôi
	14/02/2015
	31/3/2015
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	6. 
	07/2015/TT-BNNPTNT
	Hướng dẫn chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ NNPTNT
	14/02/2015
	02/4/2015
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	7. 
	08/2015/TT-BNNPTNT
	Quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu
	02/3/2015
	15/04/2015
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	8. 
	09/2015/TT-BNNPTNT
	Hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
	03/3/2015
	20/04/2015
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	9. 
	11/2015/TT-BNNPTNT
	Quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm
	10/3/2015
	11/05/2015
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	10. 
	12/2015/TT-BNNPTNT
	Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
	16/3/2015
	05/05/2015
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	11. 
	14/2015/TT-BNNPTNT
	Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện
	25/3/2015
	11/5/2015
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	12. 
	15/2015/TT-BNNPTNT
	Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	26/3/2015
	12/05/2015
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	13. 
	21/2015/TT-BNNPTNT
	Quản lý thuốc bảo vệ thực vật
	08/6/2015
	01/08/2015
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	14. 
	23/2015/TT-BNNPTNT
	Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dung trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
	22/6/2015
	06/08/2015
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	15. 
	25/2015/TT-BNNPTNT
	Ban hành giống vật nuôi được sản xuất kinh doanh tại Việt Nam
	01/7/2015
	06/08/2015
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	16. 
	29/2015/TT-BNNPTNT
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
	04/9/2015
	04/09/2015
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	17. 
	31/2015/TT-BNNPTNT
	Quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi
	06/10/2015
	19/11/2015
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	18. 
	33/2015/TT-BNNPTNT
	Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ
	08/10/2015
	10/12/2015
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	19. 
	34/2015/TT-BNNPTNT
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT  ngày 29/01/2015 của Bộ trưởng Bộ NNvàPTNT về Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
	12/10/2015
	23/11/2015
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	20. 
	35/2015/TT-BNNPTNT
	Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa
	14/10/2015
	30/11/2015
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	21. 
	40/2015/TT-BNNPTNT
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản
	21/10/2015  
	02/12/2015
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	22. 
	42/2015/TT-BNNPTNT
	Ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
	16/11/2015
	16/11/2015
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	23. 
	44/2015/TT-BNNPTNT
	Ban hành Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính
	23/11/2015
	10/01/2016
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	24. 
	45/2015/TT-BNNPTNT
	Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn 
	23/11/2015
	08/01/2016
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	25. 
	39/2017/NĐ-CP
	Nghị định quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
	04/4/2017
	20/5/2017
	Chính phủ

	26. 
	40/2017/NĐ-CP
	Nghị định quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh muối
	05/4/2017
	20/5/2017
	Chính phủ

	27. 
	41/2017/NĐ-CP
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
	05/4/2017
	20/5/2017
	Chính phủ

	28. 
	55/2017/NĐ-CP
	Nghị định quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra
	09/5/2017
	01/7/2017
	Chính phủ

	29. 
	65/2017/NĐ-CP
	Nghị định chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai khác dược liệu
	09/5/2017
	05/7/2017
	Chính phủ

	30. 
	90/2017/NĐ-CP
	Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thú y
	31/7/2017
	15/9/2017
	Chính phủ

	31. 
	100/2017/NĐ-CP
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
	18/8/2017
	18/8/2017
	Chính phủ

	32. 
	108/2017/NĐ-CP
	Nghị định quy định về quản lý phân bón
	20/9/2017
	20/9/2017
	Chính phủ

	33. 
	01/2017/TT-BNNPTNT
	Bổ sung danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
	16/01/2017
	01/3/2017
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	34. 
	02/2017/TT-BNNPTNT
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu
	13/02/2017
	30/3/2017
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	35. 
	06/2017/TT-BNNPTNT
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ NNvàPTNT về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam 
	08/3/2017
	25/4/2017
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	36. 
	15/2017/TT-BNNPTNT
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ NNvàPTNT về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
	14/8/2017
	01/10/2017
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	37. 
	20/2017/TT-BNNPTNT
	Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
	10/11/2017
	25/12/2017
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	38. 
	24/2017/TT-BNNPTNT
	Thông tư ban hành mã HS lĩnh vực nông nghiệp
	15/11/2017
	01/10/2018
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	39. 
	17/2018/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
	02/02/2018
	25/3/2018
	Chính phủ

	40. 
	55/2018/NĐ-CP
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
	16/4/2018
	16/4/2018
	Chính phủ

	41. 
	64/2018/NĐ-CP
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản
	07/5/2018
	22/6/2018
	Chính phủ

	42. 
	98/2018/NĐ-CP
	Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
	05/7/2018
	20/8/2018
	Chính phủ

	43. 
	109/2018/NĐ-CP
	Nghị định về nông nghiệp hữu cơ
	29/8/2018
	15/10/2018
	Chính phủ

	44. 
	123/2018/NĐ-CP
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
	17/9/2018
	17/9/2018
	Chính phủ

	45. 
	01/2018/TT-BNNPTNT
	Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam
	16/01/2018
	03/3/2018
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	46. 
	02/2018/TT-BNNPTNT
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT; Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT; Thông tư số 02/2006/TT-BTS; Thông tư số 62/2008/TT-BNN và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT
	31/01/2018
	17/3/2018
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	47. 
	03/2018/TT-BNNPTNT
	Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
	09/02/2018
	28/3/2018
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	48. 
	06/2018/TT-BNNPTNT
	Sửa đổi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
	21/6/2018
	06/8/2018
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	49. 
	07/2018/TT-BNNPTNT
	Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm
	10/7/2018
	24/8/2018
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	50. 
	09/2018/TT-BNNPTNT
	Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
	13/8/2018
	27/9/2018
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	51. 
	13/2018/TT-BNNPTNT
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
	08/10/2018
	22/11/2018
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	52. 
	14/2018/TT-BNNPTNT
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	30/10/2018
	01/01/2019
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	53. 
	15/2018/TT-BNNPTNT
	Thông tư thay thế Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	30/10/2018
	01/01/2019
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	54. 
	16/2018/TT-BNNPTNT
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT 
	29/10/2018
	13/12/2018
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	55. 
	17/2018/TT-BNNPTNT
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ
	30/10/2018
	01/01/2019
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	56. 
	44/2018/TT-BNNPTNT
	Kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu
	28/12/2018
	22/02/2019
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	57. 
	109/2018/NĐ-CP
	Nông nghiệp hữu cơ
	29/8/2018
	15/10/2018
	Chính phủ

	58. 
	18/2018/TT-BNNPTNT
	Sửa đổi Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT quy định về quản lý thuốc thú y
	31/10/2018
	01/01/2019
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	59. 
	28/2019/TT-BNNPTNT
	Quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản
	31/12/2019
	13/02/2020
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	60. 
	16/2019/TT-BNNPTNT
	Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ
	01/11/2019
	18/12/2019
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	61. 
	04/2020/NĐ-CP
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐCP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/01/2017 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y.
	03/01/2020
	18/02/2020
	Chính phủ

	62. 
	12/2020/NĐ-CP
	Nghị định về ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản.
	20/01/2020
	20/01/2020
	Chính phủ

	63. 
	13/2020/NĐ-CP
	Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi
	21/01/2020
	05/3/2020
	Chính phủ

	64. 
	103/2020/NĐ-CP
	Nghị định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu
	04/9/2020
	04/9/2020
	Chính phủ

	65. 
	06/2020/TT-BNNPTNT
	Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
	24/4/2020
	09/6/2020
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	66. 
	07/2020/TT-BNNPTNT
	Thông tư quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	22/5/2020
	06/7/2020
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	67. 
	10/2020/TT-BNNPTNT
	Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam
	09/9/2020
	25/10/2020
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	68. 
	12/2020/TT-BNNPTNT
	Quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần; kê đơn, đơn thuốc thú y
	09/11/2020
	25/12/2020
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	69. 
	13/2020/TT-BNNPTNT
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác
	09/11/2020
	25/12/2020
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	70. 
	11/2021/TT-BNNPTNT
	Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
	20/09/2021
	06/11/2021
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	71. 
	16/2021/TT-BNNPTNT
	Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	20/12/2021
	03/02/2022
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	72. 
	17/2021/TT-BNNPTNT
	Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	20/12/2021
	02/02/2022
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	73. 
	01/2022/TT-BNNPTNT
	Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản
	18/01/2022
	04/3/2022
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	9. BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

	1. 
	44/2016/NĐ-CP
	Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
	15/5/2016
	01/7/2016
	Chính phủ

	2. 
	03/2010/TT-BLĐTBXH  
	Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất
	19/01/2010
	01/3/2010
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

	3. 
	35/2012/TT-BLĐTBXH
	Quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ LĐTBXH
	27/12/2012
	11/02/2013
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

	4. 
	53/2016/TT-BLĐTBXH
	Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thay thế cho Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH
	28/12/2016
	12/02/2017
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

	5. 
	140/2018/NĐ-CP
	Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước
	08/10/2018
	08/10/2018
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

	6. 
	22/2018/TT-BLĐTBXH
	Ban hành Danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	06/12/2018
	01/02/2019
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

	7. 
	26/2018/TT-BLĐTBXH
	Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
	25/12/2018
	20/02/2019
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	8. 
	36/2019/TT-BLĐTBXH
	Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
	30/12/2019
	01/3/2020
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	9. 
	08/2021/TT-BLĐTBXH
	Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan
	30/8/2021
	15/10/2021
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	10. 
	17/2021/TT-BLĐTBXH
	Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	15/11/2021
	01/01/2022
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	10. BỘ CÔNG AN

	1. 
	08/2019/TT-BCA
	Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an
	26/3/2019
	30/5/2019
	Bộ Công an

	2. 
	9981/QĐ-BCA
	Quyết định về việc công bố mã số HS đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an
	18/12/2019
	18/12/2019
	Bộ Công an

	11. BỘ XÂY DỰNG

	1. 
	15/2013/NĐ-CP
	Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
	06/02/2013
	15/04/2013
	Chính phủ

	2. 
	46/2015/NĐ-CP
	Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
	12/05/2015
	01/07/2015
	Chính phủ

	3. 
	25/2016/TT-BXD
	Về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu
	09/09/2016
	25/10/2016
	Chính phủ

	4. 
	24a/2016/NĐ-CP
	Về quản lý vật liệu xây dựng
	05/04/2016
	26/05/2016
	Chính phủ

	5. 
	62/2016/NĐ-CP
	Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
	01/07/2016
	01/07/2016
	Chính phủ

	6. 
	26/2016/TT-BXD
	Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
	26/10/2016
	15/12/2016
	Chính phủ

	7. 
	62/2016/NĐ-CP
	Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
	01/07/2016
	01/07/2016
	Chính phủ

	8. 
	10/2017/TT-BXD
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy
	29/9/2017
	01/01/2018
	Bộ Xây dựng

	9. 
	19/2019/TT-BXD
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng mã số QCVN 16:2019/BXD
	31/12/2019
	01/07/2020
	Bộ Xây dựng

	12. BỘ Y TẾ

	1. 
	44/2011/TT-BYT
	Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế
	06/12/2011

	01/03/2012
	Bộ Y tế

	2. 
	15/2012/TT-BYT
	Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	12/09/2012
	01/11/2012
	Bộ Y tế

	3. 
	16/2012/TT-BYT
	Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
	22/10/2012
	05/12/2012
	Bộ Y tế

	4. 
	19/2012/TT-BYT
	Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
	09/11/2012
	25/12/2012
	Bộ Y tế

	5. 
	26/2012/TT-BYT
	Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ y tế
	30/11/2012
	15/01/2012
	Bộ Y tế

	6. 
	38/2012/NĐ-CP
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
	25/4/2012
	11/6/2012
	Chính phủ

	7. 
	11/2013/TT-BYT
	Hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
	08/04/2013
	23/05/2013
	Bộ Y tế

	8. 
	20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT
	Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước
	01/08/2013
	10/10/2013
	Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	9. 
	11/2014/TT-BYT
	Quy định quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm
	18/03/2014
	01/06/2014
	Bộ Y tế

	10. 
	34/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT
	Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn
	27/10/2014
	19/12/2014
	Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	11. 
	48/2015/TT-BYT 
	Quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
	01/12/2015
	15/01/2016
	Bộ Y tế

	12. 
	36/2016/NĐ-CP
	Quản lý trang thiết bị y tế
	15/5/2016
	01/7/2016
	Chính phủ

	13. 
	169/2018/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
	31/12/2018
	31/12/2018
	Chính phủ

	14. 
	40/2016/TT-BYT
	ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
	04/11/2016
	21/12/2016
	Bộ Y tế

	15. 
	15/2018/NĐ-CP
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm (thay thế Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 25/4/2016)
	02/02/2018
	02/02/2018
	Chính phủ

	16. 
	31/2017/TT-BYT
	Ban hành Danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phân công quản lý của Bộ Y tế
	25/7/2017
	15/9/2017
	Bộ Y tế

	17. 
	05/2019/TT-BYT
	Bãi bỏ Thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 25/7/2017 hành Danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phân công quản lý của Bộ Y tế
	28/3/2019
	01/6/2019
	Bộ Y tế

	18. 
	98/2021/NĐ-CP
	Quản lý trang thiết bị y tế
	08/11/2021
	01/01/2022
	Chính phủ

	13. BỘ NỘI VỤ

	1. 
	10/2009/TT-BNV
	Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
	21/10/2009
	05/12/2009
	Bộ Nội vụ

	2. 
	01/2011/TTLT-BNV-BKHCN
	Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
	07/04/2011
	22/05/2011
	Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ

	13. BỘ TÀI CHÍNH

	1. 
	110/2016/TTLT-BTC-BKHCN
	Hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu.
	30/6/2016
	01/9/2016
	Bộ Tài chính; 

Bộ Khoa học và Công nghệ

	2. 
	28/2010/TTLT-BTC-BKHCN
	Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
	03/3/2010
	17/04/2010
	Bộ Tài chính-Bộ Khoa học và Công nghệ

	3. 
	85/2019/NĐ-CP
	Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	14/11/2019
	01/01/2020
	Chính phủ



